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Tổng điểm 

xét tuyển

Điểm 

NN

 TBC lớp 

10,11,12 
Ghi chú

1 HOÀNG THIÊN Nam QST012722 21.75 7.43

2 NGUYỄN HỮU KHÔI NGUYÊN Nam SPS009354 21.25 6.45 7.27

3 ĐỖ BẢO HOÀNG Nam DCT001965 21.25 4.83 8.23

4 TRƯƠNG MAI NHẬT QUỲNH Nữ SGD008186 21.25 3.68 8.30

5 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ SPS007112 21.00 2.70 7.23

6 TÔ HÀ MINH TRIỆU Nữ QSB013292 20.75 5.33 9.07

7 ĐẶNG THỊ XUÂN MAI Nữ QSB006394 20.75 3.20 8.43

8 TRƯƠNG TIẾN SANG Nam QSB010129 20.50 6.30 8.60

9 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG Nam SPS011554 20.50 4.85 9.00
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